
Stt Họ và tên trẻ Năm  sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Họ tên Cha Họ tên mẹ Hộ 

nghèo
Cận 

nghèo
Mã số ĐDCN 

của trẻ
Số 

Phiếu Bản Ghi Chú

1 Giàng A Vĩnh 11/3/2018 Nam Mông Giàng A Sàng 
011090002695

Mùa Thị Dính 
011191002305 x 11218008306 85 HT1

2 Giàng A Cường 12/3/2018 Nam Mông Giàng A Chứ Thào Thị Dùa 
011178001989 x 11218004367 53 HT1

3 Kháng Thị Ngọc Nhi 3/3/2018 Nữ Mông Kháng A Súc 
011099004210

Hạng Thị Pàng 
011301001402 x 11318001011 23 HT1

4 Giàng Thị Bảo Ngọc 27/11/2018 Nữ Mông Giàng A Dính 
011094002228

Hồ Thị Chớ 
01198001907 x 11318009610 13 HT1

5 Giàng Thị Bông Sen 9/8/2018 Nữ Mông Giàng Kháng Chủ Chớ Thị Hạng 
011188002803 x 11318000410 51 HT1

6 Giàng Tuyết Phượng 14/11/2018 Nữ Mông Giàng A Dùa 
011098001820

Hồ Thị Đông 
011303003225 11318009562 20 HT1

7 Giàng Thị Hiền Chi 28/7/2018 Nữ Mông Giàng A Cáng 
011090002694 Hầu Thị Dệ 11318009609 19 HT1

8 Giàng  Ngọc Linh 25/08/2018 Nữ Mông Giàng A Nính 
011099001652

Ly Thị Mái 
011300001763 x 11318001336 12 HT1

9 Giàng Chính Hiệp 10/10/2018 Nam Mông Giàng A Trinh 
011098006256

Cháng Thị Lan 
011300009281 11218000726 44 HT1

10 Giàng T Yến Phương 9/1/2018 Nữ Mông Giàng A  Vàng Giàng Thi Văn x 11318008524 54 HT1

11 Giàng Thị Cúc 1/3/2018 Nữ Mông Hồ Thị Hờ 
0111840028 x 11318008231 88 HT1

12 Giàng Thị Vân Hà 4/2/2018 Nữ Mông Giàng A Của 
011096005412

Chớ Thị Đớ 
011198004143 x 11318004042 116 HT1

13 Giàng Thị Hạnh 25/05/2018 Nữ Mông Giàng A Mùa 
011093004458

Vàng Thị Chía 
011301002179 11318001114 108 HT1

14 Kháng Duy Khang 30/1/2018 Nam Mông Kháng A Chứ 
011095002305

Hạng Thị Dung 
0111301000591 11218000858 802 HT1

15 Kháng Thị Xi 12/3/2018 Nữ Mông Kháng A Lử Giàng Thi Cú 
011190002984 x 11318006587 133 HT1
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16 Giàng Đồng Nghĩa 21/09/2018 Nam Mông Giàng A Làng Cứ Thị Danh 11218001348 13 HT1

17 Mùa Trần Đinh 21/8/2018 Nam Mông Mùa A Lử 
011093002302

Giàng Thị Nga 
011300001719 x 11218009818 56 HT1

18 Giàng A Đa 13/12/2018 Nam Mông Giàng A Minh 
011093002345

Vàng Thị Le 
011300001718 x 11218000424 99 HT1

19 Lò Lương Hải Yến 25/09/2018 Nữ Thái Lò Văn Tiết Lường Thị Thùy 
011187002698 126 HT1

20 Kháng Thị Vân 18/05/2018 Nữ Mông Kháng A Lử 
011094002257

Hạng Thị Lù 
011300001756 x 11318001288 805 HT1

21 Giàng Thành Đoàn 27/05/2018 Nam Mông Giàng A Pó Mùa Thị Cúc 11218007580 49 HT1

22 Giàng T Phương Chi 16/09/2018 Nữ Mông Giàng A Vàng 
01120001686

Sùng Thị Vừ 
011304003075 x 11318009595 55 HT1

23 Giàng A Tinh 19/09/2018 Nam Mông Giàng A Dũng 
011099001626

Mùa Thị Dinh 
011301008509 11218000882 38 HT1

24 Giàng A Thương 14/05/2018 Nam Mông Giàng A Giống 
011085004049 Sùng Thị Chu x 11218001408 101 HT1

25 Thào Hà Linh 16/1/2018 Nữ Mông Thào A Cháng Lý Thị Khứ x 011318007659 210 HT 2

26 Hồ T. Huyền Trang 2/2/2018 Nữ Mông Hồ A Chỉnh Sùng Thị Số 011318000766 163 HT 2

27 Hồ A Sơn 31/1/2018 Nam Mông Hồ A Viện Sùng Thị Kía 011218001291 161 HT 2

28 Thào Thúy Vy 10/42018 Nữ Mông Thào A Câu Giàng Thị Vong 011318000408 155 HT 2

29 Mùa Thị Kim Ngân 14/6/2018 Nữ Mông Mùa A Cầu Giàng Thị Dong x 011318005453 197 HT 2

30 Kháng A Đông 29/7/2018 Nam Mông Kháng A Sinh Hồ Thị Chứ x 011218002851 209 HT 2
31 Thào Thị Thương 19/8/2018 Nữ Mông Thào A Vê Hồ Thị Dung x 011318009618 182 HT 2
32 Thào Đức Toàn 5/9/2018 Nam Mông Thào A Chu Giàng Thị Số x 011218006681 187 HT 2

33 Thào Trung Hậu 29/10/2018 Nam Mông Thào A Lam Giàng Thị Dợ 011218000678 151 HT 2

34 Kháng A Bia 22/11/2018 Nam Mông Kháng A Công Giàng Thị Ảnh x 011218001021 173 HT 2
35 Kháng Việt Anh 1/2/2018 Nam Mông Kháng A Du Lý Thị Dây x 011218001572 208 HT 2
36  Giàng Thị Pàn 16/02/2018 Nữ Mông Giàng A Tàng Vàng Thị Trừ x 011318001396 240 TD1
37 Mùa Xuân Tiến 22/02/2018 Nam Mông Mùa A Hồ Kháng Thị Sua 011218004453 1013 TD1

38 Giàng T Quỳnh Như 10/1/2018 Nữ Mông Giàng A Vàng Vàng Thị Bấu x '011318000860 343 TD1

39 Hạng Bích Vân 14/11/2018 Nữ Mông Hạng A Tráng Sùng Thị Lè x 011318001431 235 TD1
40 Hồ Anh Quân 1/1/2018 Nam Mông Hồ Văn Tân Vừ Thị Thò 011218007516 1009 TD2
41 Thào Xuân Mai 6/7/2018 Nữ Mông Thào A Dờ Sùng Thị Só x 011318009570 282 TD2



42 Giàng Tâm Như 20/9/2018 Nữ Mông Giàng A Hạng Vàng Thị Dợ 011318008556 236 TD2
43 Hạng Mai Phương 31/1/2018 Nữ Mông Hạng A Lù Sùng Thị Đỡ x 011318000743 230 TD2
44 Mùa Trung Kiên 4/12/2018 Nam Mông Mùa A Páo Cháng Thị Dia 011218000619 263 TD2
45 Hạng Minh Long 26/6/2018 Nam Mông Hạng A Giàng Sùng Thị Mỷ x 011218001126 235 TD2

46 Giàng Phúc Hưng 23/4/2018 Nam Mông Giàng A Thi Lý Thị Kía x 011218001536 256 TD2
47 Giàng A Bình 26/7/2018 Nam Mông Giàng A Dinh Giàng Thị Bảy x 011218009838 256 TD2
48 Giàng A Bàng 23/3/2018 Nam Mông Giàng Sáy Dua Sùng Thị Ganh x 011218001182 737 TD2
49 Hạng Hoa Phượng 29/2/2018 Nữ Mông Hạng A Vàng Hồ Thị Mò x 011318001482 248 TD2

50 Hạng T. Lan Hương 10/8/2018 Nữ Mông Hạng A Nính Vàng Thị Khanh x 011308009770 307 TD2

51 Si Thị Văn Thương 6/4/2018 Nữ Hoa Si Seo Lù                         Ly Sần Phấn 011318006047 370 HL

52 Lìu Quốc Khánh 2/9/2018 Nam Hoa Lìu Hảy Lình       Ly Seo Hóa 011218001117 367 HL
53 Thàn Hiện Soáng 30/10/2018 Nam Hoa Thàn Hòa Chúng Ngải Làn Hóa 011218009824 365 HL

54 Sỉ Minh Đức 14/10/2018 Nam Hoa Sỉ Tề Lẻng                    Sấn Cù Séng x 011218000560 369 HL

55 Vừ Ngọc Anh 1/3/2018 Nam Mông Vừ A Khoa Sùng Thị Dính 01121805279 434 MLT1
56 Vàng Thị Xài 2/2/2018 Nữ Mông Sùng Xế Sử Vàng Thị Chang 011318002351 466 MLT1
57 Liều A Lợi 3/3/2018 Nam Hoa Liều A Sày Sùng Thị De x 0112180089819 450 MLT1

58 Sùng A Hoàng 6/26/2018 Nam Mông Sùng A Páo Giàng Thị Ly 011218002818 525 MLT1

59 Sùng Trường An 7/12/2018 Nam Mông Sùng A Hí Hờ Thị Dung 011218006973 446 MLT1

60 Sùng Tháo Hiên 5/1/2018 Nữ Mông Sùng A  Phình Giàng Thị  Kía x 11318001738 464 MLT1
61 Vừ A Quyền 8/14/2018 Nam Mông Vừ A Minh Cứ Thi Dế 011218009832 507 MLT1
62 Sùng Tiến Linh 12/25/2018 Nam Mông Sùng A Lù Thào Thi Vân x 011218000471 471 MLT1
63 Thào A Quang 7/24/2018 Nam Mông Thào Trùng Páo Vừ Thị Sính 011218008556 MLT1 XKHN
64 Sùng A Anh 13/10/2018 Nam Mông Sùng Thị Chua x 011218001473 949 MLT1

65 Vừ Khánh Phong 26/04/2018 Nam Mông Vừ A Sử Giàng Thị Dở 11218002383 422 MLT 2

66 Sùng A Phúc 2/10/2018 Nam Mông Sùng A Chù Giàng Thị Kía x 11218009698 503 MLT 2

67 Sùng Thị Tâm Linh 17/09/2018 Nữ Mông Sùng A Đệnh Giàng Thị Cở x 11318000409 548 MLT 2
68 Vừ  A Minh 10/9/2018 Nam Mông Vừ A Hồ Hờ Thị Khá x 11218000647 422 MLT 2
69 Sùng Thị Hải Yên 11/11/2018 Nữ Mông Sùng A Sình Vàng Thị Bấu x 0 11318009614 498 MLT3
70 Sùng Thị Hiền 2/5/2018 Nữ Mông Sùng A Lếnh Giàng Thị Sai x 0 11318000697 473 MLT4
71 Sùng Thị Vĩ 24/10/2018 Nữ Mông Sùng Thị Dợ x 0 11318000975 540 MLT4



72 Sùng A Nghĩa 23/6/2018 Nam Mông Sùng A Phứ Vừ Thị Mỷ 0 11218001020 473 MLT4
73 Sùng A Hoàn 17/2/2018 Nam Mông Sùng A Hồ Hồ Thị Đớ 11218000863 654 NC
74 Hồ A Xuân 19/3/2018 Nam Mông Hồ A Dính Giàng Thị Chay 11218001105 623 NC
75 Sùng Thị Vui Nhi 23/2/2019 Nữ Mông Sùng A Cù Chớ Thị Sung 11318007578 660 NC
76 Sùng A Chương 29/7/2019 Nam Mông Sùng A Inh Vừ Thị Sía 11218009833 632 NC
77 Sùng T. Ánh Dương 27/8/2019 Nữ Mông Sùng A Nếnh Giàng Thị Dông x 11318000716 636 NC
78 Sùng Đại Dương 16/11/2018 Nam Mông Sùng A Lầu Chớ Thị Nính x 11218009705 654 NC
79 Cứ Thị Trang 25/12/2018 Nữ Mông Cứ A Mù Sùng Thị Dùa 11318000407 661 NC
80 Giàng T. Quỳnh Trang 23/03/2018 Nữ Mông Giàng A Lử Sùng Thị Hồ 11318000805 670 NC
81 Hồ A Bình 17/2/2018 Nam Mông Hồ A Sử Chớ Thị Sông 011218006294 588 CDN
82 Sùng Pề Tù 4/3/2018 Nam Mông Sùng A Thành Vàng Thị Chu x 011218001559 566 CDN
83 Sùng Sàng Mung 1/1/2018 Nam Mông Sùng A Tàng Hồ Thị Tùng X 011215009918 564 CDN
84 Cháng Thị Chồng 18/1/2018 Nữ Mông Cháng A Lồng Hồ Thị Tàng X 011318001127 569 CDN
85 Sùng Thị Thuổi 20/8/2018 Nữ Mông Sùng A Chìa Cháng Thị Sinh 011318001312 590 CDN
86 Hồ Thị Xa 21/4/2018 Nữ Mông Hồ Thị Lam X 011318008769 610 CDN
87 Hồ Cống Mông 17/11/2018 Nam Mông Hồ A Nhân Sùng Thị Gia X 011218000929 1700 CDN
88 Cháng A Cảnh 30/8/2018 Nam Mông Cháng A Dơ Sùng Thị Chớ 011218000845 555 CDN
89 Cháng A Toán 24/12/2018 Nam Mông Cháng A Sà Sùng Thị Tỉnh X 011218009836 577 CDN

Hoàng Thanh Nghị

Huổi Lèng, ngày 01 tháng 07 năm 2024 
NGƯỜI  LẬP HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thuận
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